
Tuần 28 (Từ ngày 30/3/2026 đến ngày 03/4/2026 )  Lớp 4A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

30/03 

Sáng 

 

1 82 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Sơ kết thi tuần 27, triển khai 

kế hoạch tuần 28.. CĐ: Quê hương em tươi 

đẹp  

BGĐT 

2 190 Tiếng Việt Bài 17: Đọc: Cây đa quê hương BGĐT,BN 

3 136 Toán Bài 58: Tso sánh phân số (Tiết 3) BGĐT,BN 

4 28 Công nghệ 

Bài 10: Đồ chơi dân gian (Tiết 1) 

LGPTTNTT: Phòng tránh TNTT do các trò 

chơi nguy hiểm 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 191 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Trạng ngữ chỉ phương tiện   BGĐT,BN 

6 28 Âm nhạc Hát: Miền quê em.  Ôn Đọc nhạc: Bài số 4 BGĐT 

7 55 LS-ĐL Ôn tập giữa HK2 BGĐT,BN 

Ba 

31/03 

Sáng 

1 109 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

2 192 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây 

cối.   
BGĐT,BN 

3 56 LS - ĐL Bài 21: Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 1) BGĐT,BN 

4 137 Toán Bài 59: Luyện tập chung (Tiết 1)  BGĐT,BN 

Chiều 

5 55 Khoa học Ôn tập đánh giá giữa HKII BGĐT,BN 

6 27 

Đạo đức Bài 7: Quý trọng đồng tiền (Tiết 2) 

Quyền con người: Quyền về tài sản.Bổn phận 

đối với cộng đồng, xã hội.Bổn phận đối với gia 

đình 

TL Bác Hồ:  Bài Quý trong đồng tiền 

BGĐT,BN 

7 55 Bổ trợ KT Ôn tập Toán BGĐT,BN 

 

Tư 

01/04 

Sáng 

1 193 Tiếng Việt Bài 18: Đọc: Bước mùa xuân (Tiết 1) BGĐT,BN 

2 110 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Fun time and project  

3 138 Toán Bài 59: Luyện tập chung (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 194 Tiếng Việt Bài 18: Đọc: Bước mùa xuân (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 28 Tin học Bài 26: Chương trình  scratch  

6 28 Mỹ thuật  Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D  

7 83 HĐTN 
CĐ: Xây dựng hành trình trải nghiệm.  

GDĐP: HS biết một số cảnh đẹp của HN 
BGĐT,BN 

Năm 

02/04 

 

Sáng 

1 195 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây 

cối (Tiếp theo)    
BGĐT,BN 

2 139 Toán Bài 59: Luyện tập chung (Tiết 3) BGĐT,BN 

3 58 Khoa học 

Bài 27: Phòng tránh đuối nước (Tiết 1) 
ATGT: Nhận biết và phòng tránh những hành vi 

không an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. 

Nhắc nhở mọi người tham gia giao thông đường 

thủy an toàn. 

CDS: Thu thập được thông tin về một số cách 

phòng tránh đuối nước và nêu được cách phòng 

tránh thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi 

trường kỹ thuật số. 

BGĐT,BN 

4 55 TA bổ trợ Unit 9 Part 2  



Chiều 

5 111 Tiếng Anh Review 5 - Part 1 BGĐT,BN 

6 56 Bổ trợ KT Ôn tập TV BGĐT,BN 

7 55 
GDTC 

 
Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ 

V,dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 2) 
 

Sáu 

03/04 

Sáng 

1 112 Tiếng Anh Review 5 - Part 2  

2 196 Tiếng Việt Nói và nghe: Những miền quê yêu dấu BGĐT,BN 

3 28 Toán TA Concept of fractions (Khái niệm về phân số)  

4 140 Toán 
Bài 60: Phép cộng phân số có cùng mẫu số 

(Tiết 1) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 58 GDTC 
Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ 

V,dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 3) 
 

6 56 TA bổ trợ Unit 10 Part 1  

7 84 HĐTN 

Sinh hoạt theo chủ đề: Hành trình trải 

nghiệm. 

* GD địa phương: Làng văn hóa – Du lịch các dân 

tộc Việt Nam    ( Tiết 1/2) 

BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH tháng 3: 101 

- Số lượt sử dụng BGĐT tháng 3: 103 
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